
UBND PHƯỜNG AN HẢI                                     

TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG 
          -       -           

S :          /TTPVHCC An Hải                   7  ăm 2026    
V/v cung cấp Danh mục thông 

tin để công khai cho công dân 
 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND phường 

 

 Thực hiện Công văn s  2387/UBND-VP ngày 23/6/2026 của UBND 

phường An Hải về việc cung cấp Danh mục thông tin để công khai cho công dân 

trên địa bàn phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công cung cấp danh mục 

thông tin các Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã (thuộc danh 

mục thông tin phải được công khai theo Điều 17 Luật tiếp cận thông tin) cụ thể 

như sau: 

STT 
Tên, số, ký hiệu vă  bản, hồ 

sơ, tài  iệu 

Ngày, 

tháng, 

 ăm 

Hình thức công 

khai thông tin 

Thời điểm 

công khai 

1 

Quyết định s  2301/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 6 năm  2025 của  

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh mục 

thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Công Thương thành ph  

Đà Nẵng 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

2 

Quyết định s  2299/QĐ -

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND thành 

ph  Đà Nẵng về việc công b  

danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực tư pháp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp và UBND xã trên địa 

bàn thành ph  Đà Nẵng 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

3 

Quyết định s  2296/QĐ -

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND thành 

ph  Đà Nẵng về việc công b  

Bộ thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Dân 

tộc và Tôn giáo thành ph  Đà 

Nẵng 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 



2 
 

4 

Quyết định s  2267/QĐ -

UBND ngày 26 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND thành 

ph  Đà Nẵng về việc công b  

Danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh đất đai thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; UBND 

cấp xã trên địa bàn thành ph  

Đà Nẵng 

26/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

5 

Quyết định s  2300/QĐ -

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi, chức năng quản lí của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

ph  Đà Nẵng 

 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

6 

Quyết định s  2318/QĐ -

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND thành 

ph  Đà Nẵng về việc công b  

danh mục thủ tục hành chính 

và thủ tục hành chính đặc thù 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Nội vụ 

thành ph  Đà Nẵng 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

7 

Quyết định s  2297/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  Danh mục thủ tục 

hành chính và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

Tài chính thành ph  Đà Nẵng 

 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

8 

Quyết định s  2268/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng Về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

26/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 



3 
 

Nông nghiệp và môi trường 

thành ph  Đà Nẵng 

9 

Quyết định s  2001/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  về việc công b  

danh mục thủ tục hành chính 

và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành ph  Đà 

Nẵng 

 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

10 

Quyết định s  2298/QĐ -

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

Xây dựng thành ph  Đà Nẵng 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

11 

Quyết định s  2295/QĐ -

UBND ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

Y tế thành ph  Đà Nẵng 

27/6/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

12 

Quyết định s  2851/QĐ -

UBND ngày 04 tháng 12 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục nhóm thủ 

tục hành 

chính mới (cấp xã) liên thông 

điện tử gồm: Thủ tục đăng ký 

thành lập hộ kinh 

doanh; Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự; Thủ tục cấp 

Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke lĩnh 

vực văn hóa thuộc thẩm 

quyền giải quyết UBND cấp 

xã 

 

04/12/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 



4 
 

13 

Quyết định s  1467/QĐ -

UBND ngày 12 tháng 9 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực di sản văn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã 

12/9/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

14 

Quyết định s  3397/QĐ -

UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực qu c tịch 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Tư pháp 

thành ph  Đà Nẵng 

31/12/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

15 

Quyết định s  3400/QĐ -

UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực nuôi con 

nuôi, hộ tịch thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp 

thành ph  Đà Nẵng 

31/12/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

16 

Quyết định s  3401/QĐ -

UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, 

được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; UBND 

cấp xã trên địa bàn thành ph  

Đà Nẵng 

31/12/2025 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

17 

Quyết định s  67/QĐ -UBND 

ngày 09 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

09/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 



5 
 

hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp 

lý, bồi thường nhà nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp 

thành ph  Đà Nẵng 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

18 

Quyết định s  72/QĐ -UBND 

ngày 10 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính ban 

hành mới; 

được sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

10/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

19 

Quyết định s  87/QĐ -UBND 

ngày 10 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Công 

Thương 

10/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

20 

Quyết định s  88/QĐ -UBND 

ngày 10 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 

lĩnh vực thuế thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Tài chính thành ph  Đà 

Nẵng 

10/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

21 

Quyết định s  284/QĐ -UBND 

ngày 16 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Xây dựng 

16/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

22 

Quyết định s  382/QĐ -UBND 

ngày 26 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

chứng thực, công chứng và 

26/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 



6 
 

quản tài viên thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Tư pháp thành ph  Đà 

Nẵng 

và trả kết quả 

23 

Quyết định s  385/QĐ -UBND 

ngày 26 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực công nghiệp 

địa phương thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Công Thương 

26/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

24 

Quyết định s  386/QĐ -UBND 

ngày 26 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hộ tịch thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước 

của Sở Tư pháp thành ph  Đà 

Nẵng 

26/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

25 

Quyết định s  387/QĐ -UBND 

ngày 26 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thể dục thể thao 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý 

nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành ph  Đà 

Nẵng 

26/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

26 

Quyết định s  406/QĐ -UBND 

ngày 27 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực quản 

lý các chương trình mục tiêu 

qu c gia thuộc phạm vi chức 

năng 

quản lý nhà nước của Sở Tài 

chính thành ph  Đà Nẵng 

27/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

27 
Quyết định s  407/QĐ -UBND 

ngày 27 tháng 1 năm 2026 của 
27/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

Quyết định có 

hiệu lực thi 
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Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Xây dựng 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

hành 

28 

Quyết định s  408/QĐ -UBND 

ngày 27 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực trồng trọt và 

bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Y tế 

27/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

29 

Quyết định s  465/QĐ -UBND 

ngày 30 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

nuôi con nuôi thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Tư pháp thành ph  Đà 

Nẵng 

30/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

30 

Quyết định s  467/QĐ -UBND 

ngày 30 tháng 1 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND thành ph  Đà 

Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

30/01/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

31 

Quyết định s  593/QĐ -UBND 

ngày 06 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

địa chất và khoáng sản thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

06/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 
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32 

Quyết định s  594/QĐ -UBND 

ngày 06 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

thủy sản và kiểm ngư thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

06/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

33 

Quyết định s  595/QĐ -UBND 

ngày 06 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

thay thế trong lĩnh vực 

ứng phó sự c  tràn dầu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

06/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

34 

Quyết định s  638/QĐ -UBND 

ngày 11 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

11/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

35 

Quyết định s  647/QĐ -UBND 

ngày 11 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

11/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

36 

Quyết định s  706/QĐ -UBND 

ngày 13 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

13/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 
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Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực biển và hải đảo 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

37 

Quyết định s  707/QĐ -UBND 

ngày 13 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực thủy lợi thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

13/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

38 

Quyết định s  726/QĐ -UBND 

ngày 13 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính mới 

ban hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

Công Thương 

13/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

39 

Quyết định s  742/QĐ -UBND 

ngày 24 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch UBND thành ph  

Đà Nẵng về việc công b  danh 

mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thủy sản và 

kiểm ngư thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước 

của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

24/02/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

40 

Quyết định s  1028/QĐ -

UBND ngày 24 tháng 3 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  thủ tục hành chính đặc 

thù cấp xã được thay thế trong 

lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi 

quản lý Nhà nước của Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường trên địa bàn thành ph  

Đà Nẵng 

24/3/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 
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41 

Quyết định s  1179/QĐ -

UBND ngày 02 tháng 4 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực công chứng, 

chứng thực, giám định tư pháp 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Tư 

pháp thành ph  Đà Nẵng 

02/4/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

42 

Quyết định s  1213/QĐ -

UBND ngày 03 tháng 4 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành và 

sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Công Thương 

03/4/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

43 

Quyết định s  1628/QĐ -

UBND ngày 13 tháng 4 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Quản lý công sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tài chính 

thành ph  Đà Nẵng 

13/4/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

44 

Quyết định s  1650/QĐ -

UBND ngày 14 tháng 4 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ trong một s  lĩnh vực 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thành ph  Đà Nẵng 

14/4/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

45 

Quyết định s  1765/QĐ -

UBND ngày 21 tháng 4 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  thủ tục hành chính 

21/4/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 
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được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế trong các lĩnh vực 

giáo dục mầm non, giáo dục 

trung học, giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ th ng giáo dục qu c 

dân; thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

46 

Quyết định s  2045/QĐ -

UBND ngày 11 tháng 5 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

11/5/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

47 

Quyết định s  2143/QĐ -

UBND ngày 16 tháng 5 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ th ng 

giáo dục qu c dân; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Giáo dục tiểu học, Giáo dục 

trung học thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

16/5/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

48 

Quyết định s  2223/QĐ -

UBND ngày 21 tháng 5 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Xây dựng 

21/5/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

49 

Quyết định s  2384/QĐ -

UBND ngày 29 tháng 5 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, 

29/5/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 



12 
 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ trong một s  lĩnh vực thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành ph  Đà 

Nẵng 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

50 

Quyết định s  2500/QĐ -

UBND ngày 05 tháng 6 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Xây dựng 

05/6/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

51 

Quyết định s  2521/QĐ -

UBND ngày 08 tháng 6 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

08/6/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

52 

Quyết định s  2094/QĐ -

UBND ngày 14 tháng 5 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, sửa 

đổi, bổ sung và bãi bỏ một s  

lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

Công Thương 

14/5/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

53 

Quyết định s  2668/QĐ -

UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

công b  bãi bỏ thủ tục hành 

chính đặc thù lĩnh vực người 

có công thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở 

Nội vụ thành ph  Đà Nẵng 

18/6/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 

54 

Quyết định s  2669/QĐ -

UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2026 của Chủ tịch UBND 

thành ph  Đà Nẵng về việc 

18/6/2026 

Thực hiện niêm yết 

công khai, minh 

bạch các thủ tục 

hành chính, quy 

Quyết định có 

hiệu lực thi 

hành 
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công b  danh mục thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực bảo trợ xã hội quy định tại 

Nghị quyết s  66.18/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hoá thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Y tế thành 

ph  Đà Nẵng 

trình, mã QR thủ 

tục hành chính tại 

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 

 

Vậy, Trung tâm Phục vụ hành chính công có văn bản gửi Văn phòng 

HĐND và UBND phường biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  KT.   Á   Ố  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
P Ó   Á   ỐC 

 

 

 

 

 

Ph m Nguyễ    ùy Dươ g 
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